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       BỘ VĂN HÓA THỂ THAO & DU LỊCH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
 THÔNG BÁO
[bookmark: chuong_pl_19_name_name]Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh hà Nội, năm học 2018 - 2019
A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng
	STT
	Nội dung
	Diện tích (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	20.610,8 
	20.610,8 
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	a
	Trụ sở chính
	20.610,8 
	20.610,8 
	 
	 

	b
	Phân hiệu tại...
	 
	 
	 
	 

	c
	Cơ sở 2 tại...
	 
	 
	 
	 

	2
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
	28,411 
	 28,411
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	a
	Trụ sở chính
	 
	 
	 
	 

	b
	Phân hiệu tại...
	 
	 
	 
	 

	c
	Cơ sở 2 tại...
	 
	 
	 
	 


B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu
	STT
	Tên
	Số lượng
	Mục đích sử dụng
	Đối tượng sử dụng
	Diện tích sàn xây dựng (m2)
	Hình thức sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Sở hữu
	Liên kết
	Thuê

	1
	Phòng thực hành, xưởng thực tập
	43 
	Phục vụ đào tạo
 

	 GV và SV

	  3.386
	  3.386
	 
	 

	2
	Phòng học máy tính
	 5
	
	
	 375
	 375
	 
	 

	3
	Phòng học ngoại ngữ
	2 
	
	
	135 
	135 
	 
	 

	4
	Khu rèn luyện thể chất
	 1
	
	
	 5.200
	 
	5.200 
	 

	5
	Thư viện
	 1
	
	
	 446,6
	 446,6
	 
	 

	6
	Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ
	2
	
	
	716,05
	716,05
	
	

	7
	Phòng học từ 100 - 200 chỗ
	05
	
	
	1.156,63
	1.156,63
	
	

	8
	Phòng học từ 50 - 100 chỗ
	29
	
	
	2.723,25
	2.723,25
	
	

	9
	Phòng học dưới 50 chỗ
	121
	
	
	5.451,13
	5.451,13
	
	

	10
	Phòng học đa phương tiện
	2
	
	
	277,1
	277,1
	 
	 


C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư viện và trung tâm học liệu
	STT
	Tên
	Số lượng

	1
	Số phòng đọc
	 1

	2
	Số chỗ ngồi đọc
	 68

	3
	Số máy tính của thư viện
	 10

	4
	Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu trong thư viện (đầu sách, tạp chí)
	 46.952

	5
	Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường
	0 


D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên
	STT
	Tên
	Tỷ lệ

	1
	Diện tích đất/sinh viên (28.411/1606)
	17,69 

	2
	Diện tích sàn/sinh viên (14.098/1606)
	              8,77

	  
	Hà Nội, ngày 05 tháng 06  năm 2019
HIỆU TRƯỞNG


 

